
SL HH Điểm CEFR NLNN SL HH Điểm CEFR NLNN

1 Phan Trần Trường Sơn Lớp 5/7 5 115 B1 Bậc 3 5 114 B1 Bậc 3 750L
Thi 

vòng 3

2 Nguyễn Minh Hằng Lớp 5/9 5 115 B1 Bậc 3 5 113 B1 Bậc 3 750L

3 Nguyễn Ngọc Khánh Hà Lớp 3/6 3 108 A2 Bậc 2 2 105 A2 Bậc 2 325L

4 Nguyễn Hùng Nguyên Lớp 3/6 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

5 Nguyễn Lê Gia Phúc Lớp 3/6 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

6 Lâm Ích Chánh Lớp 4/4 4 111 A2 Bậc 2 4 112 A2 Bậc 2 550L

7 Phạm Thu Hương Lớp 4/4 4 110 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 550L

8 Đinh Nguyễn Khánh Linh Lớp 4/4 3 109 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L

9 Đặng Quỳnh Anh Lớp 4/5 3 107 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

10 Lê Nguyễn Minh Trang Lớp 4/5 3 108 A2 Bậc 2 3 107 A2 Bậc 2 325L

11 Tăng Tiến Minh Lớp 4/8 3 108 A2 Bậc 2 2 105 A2 Bậc 2 325L

12 Phạm Hải Đăng Lớp 4/9 3 108 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

13 Trần Quỳnh Giao Lớp 4/9 3 108 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L

14 Vương Hoàng Khánh Hưng Lớp 4/9 3 107 A2 Bậc 2 2 105 A2 Bậc 2 325L

15 Ngô Đăng Khoa Lớp 4/9 3 108 A2 Bậc 2 5 113 B1 Bậc 3 325L

16 Phạm Huỳnh Đan Thư Lớp 4/9 3 109 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

17 Đoàn Đỗ Hương Mai Lớp 5/5 4 111 A2 Bậc 2 5 113 B1 Bậc 3 550L

18 Vũ Hoàng Minh Lớp 5/5 3 108 A2 Bậc 2 4 110 A2 Bậc 2 325L
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19 Nguyễn Ngọc Tâm Anh Lớp 5/6 4 110 A2 Bậc 2 3 107 A2 Bậc 2 550L

20 Phan Nguyễn Trường Bảo Lớp 5/6 4 111 A2 Bậc 2 4 111 A2 Bậc 2 550L

21 Nguyễn Trần Hồng Anh Lớp 5/7 3 108 A2 Bậc 2 3 107 A2 Bậc 2 325L

22 Nguyễn Quốc Bình Lớp 5/7 3 109 A2 Bậc 2 3 108 A2 Bậc 2 325L

23 Nguyễn Võ Bảo Nguyên Lớp 5/7 3 109 A2 Bậc 2 3 109 A2 Bậc 2 325L

24 Nguyễn Minh Châu Lớp 5/8 3 109 A2 Bậc 2 2 106 A2 Bậc 2 325L

25 Phạm Bảo Ngọc Lớp 5/8 5 113 A2 Bậc 2 5 113 B1 Bậc 3 750L

26 Nguyễn Lê Hà Phương Lớp 5/8 3 108 A2 Bậc 2 5 113 B1 Bậc 3 325L

27 Phạm Việt Anh Lớp 3/6 2 105 A1 Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 125L

28 Ngô Mai Phương Lớp 3/5 2 106 A1 Bậc 1 2 106 A2 Bậc 2 125L

29 Nguyễn Ngọc Mai Anh Lớp 3/6 2 104 A1 Bậc 1 2 105 A2 Bậc 2 125L

30 Nguyễn Đức Thịnh Lớp 3/6 2 106 A1 Bậc 1 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 125L

31 Nguyễn Phú Cường Lớp 4/4 2 105 A1 Bậc 1 2 106 A2 Bậc 2 125L

32 Nguyễn Nhật Nam Lớp 4/4 2 106 A1 Bậc 1 2 106 A2 Bậc 2 125L

33 Châu Trí Bách Lớp 4/8 2 106 A1 Bậc 1 3 109 A2 Bậc 2 125L

34 Nguyễn Huỳnh Bảo Khang Lớp 4/9 2 106 A1 Bậc 1 2 105 A2 Bậc 2 125L

35 Trần Khoa Hiển Lớp 5/7 2 106 A1 Bậc 1 4 111 A2 Bậc 2 125L

36 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Lớp 5/7 2 106 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L

37 Võ Thị Bảo Ngọc Lớp 5/7 2 105 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L

38 Phạm Ngọc Minh Quân Lớp 5/8 2 104 A1 Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 125L

39 Nguyễn Văn Kim Long Lớp 4/5 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 BR250L

40 Nguyễn Hữu Anh Lớp 5/7 1 100 <A1 Dưới Bậc 1 2 104 A1 Bậc 1 BR250L



* Kết quả: có 2 em đạt B1, 24 em đạt A2, 12 em đạt A1


